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Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người. A-di-đà Phật. Hôm nay, tôi tiếp tục giao lưu với các đồng tu về cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ sáu.
Cảm ngộ thứ năm: đạo lớn ở ngay trong sự bình thường, thật thà niệm Phật, thầm hợp đạo mầu.
Hoàng Niệm lão đã nói với chúng ta rằng: pháp môn Tịnh độ rất đỗi bình thường, đạo lớn ở ngay trong sự bình thường, đáng tiếc là người ta không biết, cứ luôn thích sự huyền diệu. Họ không biết rằng, càng cầu sự huyền diệu thì cách đạo càng xa. Thật thà niệm Phật sẽ thầm hợp đạo mầu, tự nhiên có thể “từ sự trì đạt đến lý trì, tức tâm phàm thành tâm Phật”.
Vì sao niệm Phật lại có công đức thù thắng như vậy? Bởi vì niệm Phật là thầm hợp thật tướng. Thật tướng chính là chân như, chính là tự tánh. Đây chẳng phải là thầm hợp đạo mầu đó sao? Đáng tiếc là người biết được quá ít. Hạ Liên lão đã cảm thán nói rằng: “Đạo ở trong sự bình thường, tiếc rằng anh chưa hiểu.” Xin nói một chút về cảm nhận của chính tôi:
Hơn 20 năm học Phật của tôi rất đơn giản, chỉ là nghe lão pháp sư giảng kinh Vô Lượng Thọ và niệm Phật hiệu A-di-đà Phật. Ngoài điều này ra, tôi còn niệm hai chú: một là chú Đại Bi, hai là chú Vãng Sanh. Hai chú này, nếu không phải trường hợp đặc biệt thì tôi không niệm.
Tại sao năm xưa tôi lại chọn “thâm nhập một môn, huân tu lâu dài”? Có hai nguyên nhân:
Thứ nhất: đây là câu nói đầu tiên tôi nghe hiểu được sau nửa năm nghe lão pháp sư giảng kinh Vô Lượng Thọ, có lẽ là do ấn tượng ban đầu.
Thứ hai: tôi tự cân nhắc một chút, điều này tương đối phù hợp với tôi. Vì tôi chậm lụt, nhiều môn thì tôi không xoay xở kịp, chỉ chuyên một môn thì được.
Trong hai lần phúc giảng trước, tôi chỉ nói về thầm hợp đạo mầu, chứ chưa thể hội được sâu sắc. Lần này viết bản thảo phúc giảng, tôi đã có một đột phá mới, tôi đã kết nối được với thầm hợp đạo mầu. Tôi kết nối bằng cách nào vậy? Tôi lại sáng lên một bóng đèn. Mỗi lần tôi sáng lên một bóng đèn là một lần thầm hợp đạo mầu. Tôi nhớ lại lá thư cuối cùng viết cho sư phụ, ở cuối thư, tôi đã nói nhỏ với sư phụ vài câu, tôi thưa với sư phụ: “Con dường như đã khai một chút trí tuệ nhỏ, tự cảm thấy không còn ngốc như trước nữa.” Hiện nay, sư phụ ngài đã ra đi, tôi không cách nào khảo chứng có phải vì tôi niệm Phật chân thành mà đôi chút tiếp cận được thầm hợp đạo mầu hay không. Mặc kệ nó vậy, tiếp tục thật thà niệm Phật, rồi sẽ có ngày thầm hợp đạo mầu.
Cảm ngộ thứ sáu: người tu hành nhiều như lông trâu, người đắc đạo ít như sừng lân.
Vì tôi không đi các đạo tràng, trước khi nổi tiếng, tôi thầm lặng một mình ở nhà nghe kinh niệm Phật, rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Tôi không biết người khác tu hành như thế nào. Sau khi tôi nổi tiếng, có những việc không thể theo ý muốn, dần dần tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn, quen biết những người tu hành cũng dần nhiều hơn. Tôi đã phát hiện ra vài hiện tượng kỳ lạ, mà những hiện tượng này khá phổ biến. Ví dụ:
Một, họ có nhiều mong cầu.
Những người tu hành mà tôi gặp, hầu như ai cũng có mong cầu, mà mong cầu lại muôn hình vạn trạng. Chẳng hạn như: cầu vợ cầu con, cầu giàu sang phú quý, cầu cát tường, cầu trường thọ, cầu phát tài, cầu thăng quan, cầu con cái thi đậu vào trường tốt, thậm chí cầu khám bệnh gặp được bác sĩ giỏi v.v..
Tôi nghĩ, những người tu hành này vì sao lại không cầu đạo? Người niệm Phật vì sao lại không cầu sanh Tịnh độ? Thật sự là người tu hành nhiều như lông trâu, người cầu đạo ít như sừng lân. Thỉnh thoảng tôi gặp được một hai người thật tâm cầu đạo, tôi đều mừng như bắt được báu vật.
Hai, họ nói nhiều.
Họ nói thao thao bất tuyệt, không nói một hai tiếng đồng hồ thì sẽ không dừng lại, người khác ngay cả cơ hội chen lời cũng không có. Đôi khi vì lịch sự, còn phải nhìn đối phương. Lâu dần, cảm thấy hơi chóng mặt, cứ như lạc vào chốn mây mù núi sâu.
Ba, họ nhiều việc.
Hãy hình dung thế này, tâm họ có đến ngàn mối, việc họ có đến ngàn muôn. Có người trong tâm ngổn ngang trăm mối, chẳng phải có một từ gọi là “rối rắm” đó sao? Từ những người này, tôi mới biết thế nào gọi là rối rắm, thế nào gọi là vướng mắc. Giống như những sợi tơ vò quấn vào nhau, gỡ mãi không ra.
Bốn, họ nhiều phiền não.
Việc nhiều thì làm sao phiền não không nhiều được? Làm gì có nhiều chuyện xứng tâm vừa ý như vậy? Không xứng tâm vừa ý thì sanh phiền não. Rất nhiều đồng tu đến chỗ tôi đều là để trút bầu phiền não. Tôi đặt cho nó một cái tên là “đổ rác”, tôi còn đặc biệt thiết kế một cái sọt rác không bao giờ đầy.
Trước đây tôi đã đưa ra ba gợi ý cho các đồng tu:
Thứ nhất: tự mình không được chế tạo rác, cũng chính là đừng tự tìm lấy phiền não.
Thứ hai: không đổ rác của mình cho người khác, tức là không chuyển phiền não của mình cho người khác.
Thứ ba: không nhận rác mà người khác đổ cho mình, chính là không biến phiền não của người khác thành phiền não của mình. Chính mình phải làm chủ được mình.
Năm, họ xa “đạo” nhiều.
Tức là chỉ mang cái danh hão là “người tu hành”, còn tâm không ở trên đường tu hành. Tu Phật không ở trên Phật đạo; tu Đạo không ở trên đường Đạo; tu Nho không ở trên đạo Nho. Loại người này không cầu đạo, không học đạo, không tu đạo, họ chỉ cần cái danh “người tu hành”, dựa hơi “người tu hành”, song không làm việc của người tu hành. Đặc biệt là khi gặp những việc liên quan đến lợi ích cá nhân, tâm càng không còn ở trong đạo nữa.
Sáu, họ thoái duyên nhiều.
Lão pháp sư đã cảnh báo chúng ta, tu hành ở thế giới Ta-bà thì khó; tu hành ở thế giới Cực Lạc thì dễ. Khó ở chỗ nào? Ác duyên nhiều, dụ hoặc nhiều. Đời ác năm trược, đã trược đến cực điểm, ác đến cực điểm rồi. Cực điểm chính là lên đến đỉnh điểm, đạt đến mức cao nhất rồi.
Thế giới ngày nay, đủ loại cám dỗ, đổi mới đa dạng, vô biên tầng tầng lớp lớp. Người không có niềm tin kiên định sẽ không kháng cự nổi đủ loại dụ hoặc, hễ bị dụ hoặc liền trúng đạn. Nhất là sự dụ hoặc của tài và sắc, số lượng người tu hành có thể tránh được hai phát súng này không nhiều.
Thoái duyên nhiều là đặc điểm của thế giới Ta-bà. Mỗi người tu hành đều luôn luôn đối mặt với khảo nghiệm của thoái duyên. Có người thuận lợi vượt qua, có người bị mắc cạn ngay tại chỗ.
Bảy, họ có nhiều niệm tham.
“Người không mong cầu, phẩm hạnh tự nhiên cao”, đây là một câu danh ngôn chí lý. Tham đứng đầu trong tam độc, người tu hành nếu dính một chút rìa của tham thì pháp thân huệ mạng về căn bản coi như đứt đoạn. Huống chi hiện nay không phải là dính một chút rìa, mà là tham quá nhiều, quá nhiều.
Còn nhớ hai mươi, ba mươi năm trước, nghe nói ông trưởng phòng nào đó của Cục nào đó tham ô nhận hối lộ vài triệu tệ, khoan nói đến việc sốc gần như muốn rớt cả hàm, mà lúc đó toàn là tiền mặt, vài triệu tệ tiền mặt không dám gửi ngân hàng, phải giấu ở đâu vậy? Xây một “bức tường kẹp” ở trong nhà, giấu tiền mặt ở trong bức tường giáp ranh đó. Vụ việc vỡ lở, suýt nữa phải phá dỡ nhà, thu hút vài trăm người vây xem, trở thành tin tức hàng đầu. Nhìn những năm gần đây, qua những vụ án chống tham nhũng được công khai, chúng ta thấy, chỉ có vài triệu tệ thì không đáng được lên sóng nữa rồi, đến cả “tiểu phù thủy” cũng không đủ tư cách. Vậy “đại phù thủy” lớn đến mức nào? Chẳng phải có câu “kẻ cắp gặp bà già” đó sao? Vài tỷ, vài chục ngàn tỷ. Nghe nói trong số những đại phù thủy này, không ít người còn mang danh hiệu “nhà từ thiện”.
Bên trên, tôi đã nói về bảy cái “nhiều”, mọi người thử ngộ ra xem, liệu nó có giúp bạn nhận thức sâu hơn về cảm ngộ thứ sáu của tôi hay không: người tu hành nhiều như lông trâu, người đắc đạo ít như sừng lân. Không cầu đạo, không tu đạo, làm sao có thể đắc đạo?
Cảm ngộ thứ bảy: niệm Phật là con đường trực tiếp hướng đến đại giác.
Vãng sanh Cực Lạc là dễ dàng số một, thù thắng số một. Cực dễ dàng, cực thù thắng, hai chữ “cực” đạt được cùng lúc, thật là không thể nghĩ bàn.
Đại sư Ngẫu Ích đã tán thán niệm Phật như sau: “Đây là điều mà mười phương thế giới không có, chỉ Cực Lạc mới có. Thù thắng kỳ diệu siêu tuyệt như vậy, lời nói và tư duy không thể đạt tới. Nếu không phải là cùng tột tâm tánh, công đức kỳ vĩ của trì danh, đại nguyện của Di-đà, thì làm sao được như vậy.”
Lời tán thán của đại sư Ngẫu Ích phát xuất từ tận đáy lòng, cảm động sâu sắc. Cõi Phàm thánh đồng cư của thế giới Cực Lạc vượt ngoài tình kiến như thế, đây là chỗ siêu lạ độc đáo duy nhất của thế giới Cực Lạc. Phàm phu vãng sanh đều là bất thoái chuyển, hơn nữa thọ mạng vô lượng, cho nên đều nhất định thành Phật. Đây không phải là điều mà tâm tư duy của phàm phu có thể suy đoán.
Nếu chẳng phải chân tâm diệu minh của hành giả, chỗ cùng tột của Phật tánh vốn có nơi chúng sanh, công đức thần kỳ của việc trì danh, sức mạnh rộng lớn của đại nguyện Di-đà, thì làm sao có được quả vi diệu thù thắng như vậy? Đây chính là công đức không thể nghĩ bàn của danh hiệu A-di-đà Phật và biển nguyện Nhất thừa.
Cảm ngộ thứ tám: không thể dùng tiêu nghiệp vãng sanh để thay thế cho mang nghiệp vãng sanh.
Có người nói, không thể mang nghiệp vãng sanh, tiêu nghiệp mới được vãng sanh.
Có người nói, mang nghiệp vãng sanh là mang nghiệp thiện.
Hai cách nói này đều không phù hợp với nghĩa kinh.
- Về việc mang nghiệp vãng sanh:
Câu “không còn đọa vào đường ác nữa” trong nguyện thứ hai và câu “không còn vào ba đường ác nữa” trong nguyện thứ hai mươi mốt đều chứng tỏ rằng người vãng sanh vẫn còn mang theo tội nghiệp dẫn vào lại ba đường ác. Nhưng nay nhờ sự gia bị của đại nguyện Di-đà, họ vãng sanh đến Cực Lạc, không còn đọa vào ba đường ác nữa. Do đó, cách nói mang nghiệp vãng sanh là điều chắc chắn, chớ có nghi ngờ.
Quan điểm này đều được nhắc đến trong các trước tác lớn của chư cổ đức nhiều đời, không thể phủ nhận.
- Về việc mang nghiệp thiện:
Mang nghiệp chắc chắn là chỉ cho mang theo nghiệp ác.
Nếu là chỉ cho mang theo nghiệp thiện thì không cần phải nói.
- Về tiêu nghiệp vãng sanh:
Về việc tiêu nghiệp vãng sanh, đại sư Ngẫu Ích nói như sau:
Mỗi một niệm tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Nếu một người mỗi ngày trong thời gian của ba thời sáng trưa tối đều niệm Phật, mỗi niệm đều có thể tiêu 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Dù là như vậy, dẫu niệm 100 năm, nghiệp có thể tiêu chỉ giống như một chút đất dính trên móng tay người. Nghiệp chưa tiêu vẫn nhiều như đất trên toàn bộ trái đất. Xin hỏi, những nghiệp này làm sao mới có thể tiêu hết? Do vậy nói rằng, tuyệt đối không thể dùng tiêu nghiệp vãng sanh để thay thế cho mang nghiệp vãng sanh. Nếu là tiêu nghiệp vãng sanh thì Tịnh độ tông đã không được gọi là đạo dễ hành.
Về việc tiêu nghiệp, Hoàng Niệm lão nói: Tôi cho rằng hai chữ “tiêu nghiệp” cũng có tầm quan trọng. Sự hối lỗi trong nguyện này (tức việc sám hối trong nguyện thứ hai mươi mốt) cho thấy sự mong muốn tiêu nghiệp. Chỉ cần bạn biết mình có nghiệp, chịu đi tiêu nghiệp, là đã phù hợp với sự chỉ dẫn của nguyện này. Tội nghiệp mà bạn không thể tiêu hết trong đời này, cho dù là bao nhiêu, khi bạn vãng sanh đều có thể mang theo; A-di-đà Phật sẽ đóng gói toàn bộ cho bạn, hoàn toàn có thể ký gửi hết. Nếu bạn có nghiệp mà không chịu tiêu thì bạn không thể vãng sanh. Bởi vì bạn chịu tiêu nghiệp nên mới biểu hiện có hành động sám hối, mới phù hợp với tôn chỉ của nguyện này. Do đó, chỉ cần bạn chịu tiêu nghiệp, cho dù bạn còn bao nhiêu tội nghiệp chưa tiêu, đều có thể mang theo. Nếu căn bản không chịu tiêu nghiệp thì bạn cũng không vãng sanh được.
Cảm ngộ thứ chín: lúc niệm Phật tức là lúc thấy Phật, lúc thấy Phật tức là lúc thành Phật.
Tịnh độ tông nói: “Lúc niệm Phật tức là lúc thấy Phật, lúc thấy Phật tức là lúc thành Phật.” Câu nói này, người tu học pháp môn Tịnh độ niệm Phật, không ai không biết, không ai không rõ, có thể nói là nghe đã thuộc lòng. Nhưng có mấy người hiểu được nghĩa thật sự của câu nói này? Phần lớn đều là nói suông, lướt qua mà thôi, thật là đáng tiếc! Nếu thật sự hiểu được nghĩa chân thật của câu nói này, người này nếu không một lòng một dạ niệm câu A-di-đà Phật này thì đó mới là chuyện lạ!
Lần thứ ba viết bản thảo phúc giảng kinh văn phẩm thứ sáu, tôi cảm thấy sức gia trì của chư Phật Bồ-tát lớn hơn bất kỳ lúc nào trước đây. Các bóng đèn lớn nhỏ cứ nối tiếp nhau sáng lên.
Tôi đã hiểu ra: lúc niệm Phật chính là lúc thành Phật.
Tôi đã hiểu ra: pháp môn Tịnh độ còn nhanh hơn cả Thiền môn. Vì sao vậy? Thiền môn là đốn ngộ, sau khi khai ngộ mới nói “tâm này là Phật”. Còn pháp môn Tịnh độ thì lúc niệm Phật chính là lúc thành Phật. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả, nhân quả đồng thời. Đây là điều độc nhất chỉ pháp môn Tịnh độ niệm Phật mới có.
Tôi đã hiểu ra: “Vừa mới phát tâm liền thành Chánh giác”, chính là bạn vừa mới phát tâm bồ-đề thì đã thành Phật rồi. Đây là pháp viên đốn của giáo lý viên đốn. Một tiếng Phật hiệu một tiếng lòng, từng tiếng Phật hiệu nhiếp tự tâm. Bạn phát tâm đời này thành Phật, phát tâm độ chúng sanh, phát tâm nguyện cầu hết thảy đều thành Phật, bạn vừa phát tâm là đã thành Phật rồi.
Tôi đã hiểu ra: một câu A-di-đà Phật này, toàn thể hiển hiện chính là chân tâm diệu minh.
Tôi đã hiểu ra: đại sĩ Liên Hoa Sanh của Mật tông chính là Đại Nhật Như Lai; Đại Nhật Như Lai chính là A-di-đà Phật. Chín phẩm hoa sen của thế giới Cực Lạc chính là hiển bày mật ý của Đại Nhật Như Lai, hoa sen là bí mật nhất, cát tường nhất. Lúc lâm chung, A-di-đà Phật tay cầm hoa sen tiếp dẫn mình về nhà, mình hóa sanh trong hoa sen, hoa nở thấy Phật. Thật quá mỹ diệu, quá thù thắng, còn có việc gì thù thắng hơn thế này không? Không có.
Tuyệt đối ghi nhớ: lúc không niệm Phật, bạn là bạn; lúc niệm Phật, bạn là Phật. Niệm Phật thành Phật!
Cảm ngộ thứ mười: cái khó của sự tu đạo, khó ở chỗ nào?
Hiện nay tu đạo, thật sự rất khó. Khó ở chỗ nào? Khó ở chỗ làm thế nào để phân biệt thiện tri thức và ác tri thức.
Chúng ta nói, phải tôn sư trọng đạo. Nhưng bạn tôn kính vị thầy nào? Bạn tôn trọng cái đạo nào? Vị thầy này là thiện tri thức hay là ác tri thức? Bạn đã phân biệt rõ ràng chưa?
Hiện nay đúng là rồng rắn lẫn lộn. Hiện nay có đủ loại ác tri thức, sau khi được ngụy trang, thay hình đổi dạng, thoáng chốc biến hình, xuất hiện dưới bộ mặt của thiện tri thức. Họ tự xưng là pháp vương, Phật sống, đủ loại đại pháp sư, nhưng thực chất là ác tri thức giả mạo thương hiệu và bao bì của người khác để bán thuốc giả. Phải đề cao cảnh giác, đừng để lên nhầm thuyền giặc! Nếu bạn xem ác tri thức thành thiện tri thức, bạn tôn trọng người đó, cúng dường người đó, bạn nhận được chút tà đạo từ họ, bạn đi theo tà đạo mà họ truyền cho, thì kết quả cuối cùng của bạn sẽ giống như kinh Lăng-nghiêm nói: “Thầy và đệ tử đều sa vào vương pháp, chết đọa địa ngục Vô Gián.”
Các cõi trong mười pháp giới đều có ác tri thức. Ví dụ:
Cõi trời có thiên ma.
Cõi người có pháp vương giả, Phật sống giả, đại sư giả, đại đức giả, còn có những Phật tử giả danh lừa đời, làm việc phi pháp v.v..
Cõi a-tu-la có a-tu-la nhiễu loạn chánh giáo.
Cõi súc sanh có bọn chồn, nhím, cáo, rắn ở miền Bắc Trung Quốc.
Cõi ngạ quỷ có đủ loại quỷ thần tà ác.
Địa ngục thì không có ác tri thức, vì họ không được tự do.
Tóm lại, người truyền thụ tà tri, tà kiến, tà pháp cho bạn đều là ác tri thức; có thể nói mà không thể hành, chỉ nói mà không làm là ác tri thức; tham tài háo sắc là ác tri thức; châm ngòi thị phi, phá hoại hòa hợp là ác tri thức; người thích nói thị phi chắc chắn là kẻ thị phi; thường xuyên nói lỗi người khác là ác tri thức; thường xuyên bịa đặt lời nói dối để lừa người là ác tri thức…
Thế nào là thiện tri thức?
Có thể giúp bạn giải quyết vấn đề sanh tử trong đời này là thiện tri thức; truyền thụ chánh pháp của Thích-ca Mâu-ni Phật cho bạn là thiện tri thức; dạy bạn y giáo phụng hành là thiện tri thức; dạy bạn tôn sư trọng đạo là thiện tri thức; dạy bạn niệm Phật thành Phật là thiện tri thức.
Cảm ngộ thứ mười một: thánh tâm Di-đà chấn động hư không.
Thế nào là thánh tâm Di-đà?
“Mỗi một điều nguyện đều vì lợi ích hữu tình; mỗi một điều nguyện đều nguyện cùng chúng sanh rốt ráo thành Phật.” Hai câu nói này chính là thánh tâm Di-đà.
A-di-đà Phật là vua của các đại nguyện. Bốn mươi tám lời nguyện thù thắng chính là sự lưu lộ của bản tâm viên minh vạn đức của A-di-đà Phật. Mỗi một điều nguyện đều vượt ngoài tình kiến, không phải là điều mà vọng tâm của chúng sanh có thể suy đoán ước lượng được. Đây là phương tiện thù thắng triệt để rốt ráo. Bất kỳ phương tiện thù thắng nào cũng không thể vượt qua phương tiện thù thắng của bốn mươi tám nguyện A-di-đà Phật, bởi vì bất kỳ nguyện nào trong bốn mươi tám nguyện, không có nguyện nào không ban cho hết thảy chúng sanh lợi ích chân thật thù thắng vĩnh hằng.
Thánh tâm Di-đà chấn động hư không
Bốn mươi tám nguyện độ quần manh
Nguyện nguyện hết thảy đều thành Phật
Nguyện nguyện lợi ích các hữu tình
Tôi đọc đại nguyện tâm cảm động
Thực hành và đưa vào hành động
Di-đà vì tôi phát đại nguyện
Tôi báo Phật ân nay thành Phật.
Cảm ngộ thứ mười hai: biển nguyện Nhất thừa viên minh đầy đủ đức.
Đại nguyện Di-đà, nói sơ lược là bốn mươi tám nguyện, nói chi tiết một chút thì không chỉ là bốn vạn tám ngàn nguyện, mà là vô lượng nguyện, không thể đếm xuể. Cho nên dùng biển nguyện để hình dung, biển lớn mênh mông vô bờ, đại nguyện của A-di-đà Phật cũng giống như đại dương, mênh mông vô bờ.
Biển đại thệ nguyện của A-di-đà Phật còn được gọi là biển nguyện Nhất thừa. Nhất thừa là thành Phật, nguyện là bốn mươi tám nguyện. Phẩm thứ sáu của kinh Vô Lượng Thọ đã nói hết ra bốn mươi tám nguyện của A-di-đà Phật, nguyện nguyện đều thành hiện thực. Vãng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn đều có được toàn bộ bốn mươi tám nguyện của A-di-đà Phật, nguyện mà ngài đã phát chúng ta đều thọ dụng được.
Biển nguyện Nhất thừa là báu vật trong báu vật, vua trong các vua, tâm trong các tâm, diệu trong các diệu của pháp môn Tịnh độ. Dùng vô lượng miệng, vô lượng lưỡi, vô lượng kiếp này đến vô lượng kiếp khác cũng không thể tán thán hết nổi biển nguyện Nhất thừa của A-di-đà Phật.
Vì sao một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này lại có năng lượng lớn đến như vậy? Bởi vì câu Phật hiệu này chính là biển nguyện Nhất thừa của A-di-đà Phật. Một đời viên mãn thành Phật được hiển thị trong bốn mươi tám nguyện. Phương pháp tu hành chính là một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này. Câu danh hiệu này là quả giác rốt ráo mà A-di-đà Phật đã chứng đắc, vô lượng giác là quả đức của Phật. Ngày nay chúng ta dùng quả Phật làm tâm lúc tu nhân, lấy quả làm nhân, nhân quả đồng thời, từ quả khởi tu, lúc tu là lúc chứng quả. Một câu A-di-đà Phật này chính là thành Phật, Phật chính là A-di-đà, A-di-đà chính là thành Phật.
Lấy một ví dụ đơn giản dễ hiểu, A-di-đà Phật đã làm sẵn bánh bao cho chúng ta, cái bánh bao này chính là quả giác mà A-di-đà Phật đã đích thân chứng đắc. Chỉ cần chúng ta chịu ăn bánh bao này, chúng ta sẽ thành Phật. Đáng tiếc là có người không chịu ăn!
Một câu Phật hiệu A-di-đà Phật này đầy đủ hết thảy công đức, hết thảy diệu dụng của vô biên pháp môn Hiển, Mật, Thiền, Tịnh. Cho nên phàm phu còn bị ràng buộc, chỉ cần tín, nguyện, trì danh, lúc lâm chung tự nhiên được chư Phật tiếp dẫn, mang nghiệp vãng sanh. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, tuy vẫn là phàm phu, nhưng đã chứng vị bất thoái. Tuy còn trọng tội chưa tiêu, nhưng nhất định không đọa ba đường ác. Hoa nở thấy Phật, đốn ngộ vô sanh, trong Thường tịch quang, chắc chắn thành Phật. Đây đều là sự viên minh đầy đủ đức của danh hiệu Phật, viên minh đầy đủ đức của biển nguyện Nhất thừa.
Chỉ cần tin sâu nguyện thiết, liền vào biển nguyện Nhất thừa của Di-đà. Đây chính là đã vào biển công đức trí tuệ của Di-đà. Xin chúc mừng, bạn đã thành Phật!
Viết xong 12 cảm ngộ học tập kinh văn phẩm thứ sáu, tôi vừa có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, lại vừa có cảm giác nặng trĩu với muôn vàn nỗi cảm khái.
Cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng là vì lần thứ ba viết bản thảo phúc giảng kinh văn phẩm thứ sáu lại thuận lợi ngoài sự dự tính của tôi. Viết bản thảo cho những giảng tòa chuyên đề trước đó rất khó khăn, chữ không phải là được viết ra, mà là từng chữ từng chữ được đào bới ra. Đầu óc và tay không đồng bộ. Đầu óc nhanh nhạy, tay thì chậm chạp, không theo kịp.
Viết xong bản thảo của những giảng tòa chuyên đề, có một thời gian tay của tôi không viết được chữ, ngay cả đào chữ cũng không đào ra được. Tôi nghĩ, nhiệm vụ đã hoàn thành gần hết, tôi nên về nhà rồi. Thế là tôi đã khởi một vọng niệm: Bồ-đề Tâm sắp xếp, để tôi ngày 29 tháng 3, 30 tháng 3, 31 tháng 3 giảng viên mãn tập thứ chín, thứ mười, thứ mười một của đề tài “Lý niệm và thực hành”. Vọng niệm của tôi là: ngày 31 tháng 3, giảng xong tập thứ mười một, giảng tòa chuyên đề này đã viên mãn, tôi sẽ tự tại vãng sanh ngay trên giảng tòa. Đáng tiếc, A-di-đà Phật không đến tiếp dẫn tôi, chỉ cho tôi bốn chữ “không nên gấp gáp”. Ngày 29 tháng 3, tập thứ chín bị hỏng. Cho đến hôm nay (ngày 28 tháng 8 năm 2023), đã hơn năm tháng trôi qua, vẫn chưa giảng ba tập này, hễ định giảng là lại xảy ra một chút sai sót nhỏ. Tập thứ chín giảng một lần, hiệu quả không tốt. Vì sao lại như vậy? Tôi cũng không biết. Cho nên trên mạng chỉ đăng đến tập thứ tám. Ba tập còn lại khi nào giảng? Khi nào đăng lên mạng? Vẫn là một ẩn số, hãy kiên nhẫn chờ đợi vậy.
Sở dĩ tôi nói có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng là vì tôi đã buông xuống được một tảng đá ở trong lòng. Tảng đá nào vậy? Chính là tôi không biết bản thảo phúc giảng lần thứ ba này sẽ viết bao nhiêu tập, ước tính sơ bộ cũng phải gần một trăm tập hoặc hơn một trăm tập. Tôi lo lắng tay mình run rẩy, không thể hoàn thành bản thảo. Nhưng qua một thời gian thực hiện, tình hình là: Tôi bắt đầu viết bản thảo từ ngày 2 tháng 4 năm 2023 cho đến hôm nay (ngày 28 tháng 8 năm 2023), thời gian gần năm tháng, hiện tại đã viết xong sáu phẩm kinh văn đầu tiên, tổng cộng là 32 bài giảng, tính ra là 220.000 ngàn chữ. Căn cứ vào tình hình hiện tại, việc hoàn thành bản thảo phúc giảng lần thứ ba thuận lợi có lẽ không thành vấn đề, tôi có niềm tin này. Cho nên, tôi có cảm giác nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Cảm ơn sức gia trì mạnh mẽ của chư Phật Như Lai, cảm ơn sức hộ trì mạnh mẽ của long thiên hộ pháp và chư thiện thần hộ pháp.
Sở dĩ tôi có cảm giác nặng trĩu với muôn vàn nỗi cảm khái là vì chúng sanh mạt pháp cang cường khó hóa độ, lìa khổ quá khó.
Tỳ-kheo Pháp Tạng đã dùng thời gian năm kiếp, vì chúng ta mà xây dựng nên một trường đại học Phật giáo hạng nhất thù thắng không gì bằng, đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bốn mươi tám nguyện, mỗi nguyện đều là giúp chúng sanh giải quyết vấn đề sanh tử, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thế nhưng chúng sanh mạt pháp lại quá cang cường khó hóa độ. Khó hóa độ ở chỗ nào? Khó hóa độ ở chỗ chúng sanh chấp trước một cách ngoan cố vào cái thấy và cái biết của chính mình. Thế nào gọi là học Phật? Học Phật nhất định phải y theo lời Phật dạy, đây là điều kiện đầu tiên để học Phật. Tin Phật, tin quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Chúng ta phải biết rằng, lời Phật nói là cảnh giới của Phật, là điều Phật tự thân chứng đắc, là chánh tri chánh kiến của Phật. Đôi khi không giống với ý nghĩ và cách nhìn của chúng ta. Lúc này, chúng ta nên biết rằng, cách nghĩ và cách nhìn của chúng ta đã sai, Phật là tuyệt đối chính xác (xin chú ý hai từ “tuyệt đối”). Điều này đòi hỏi chúng ta phải buông xuống cách nghĩ và cách nhìn của mình, dùng chánh tri chánh kiến của Phật. Nếu chúng ta cứ y theo tri kiến của chính mình, không y theo lời Phật dạy, thì đây gọi là tự làm tự chịu. Kết quả của tự làm tự chịu chính là nhất định phải chịu khổ báo. Cho nên tin quan trọng hơn bất cứ thứ gì.
Có người từng nói với tôi thế này: Đại sư Ngẫu Ích giảng sáu niềm tin, niềm tin thứ nhất chẳng phải là tin chính mình đó sao? Thế nhưng, chúng ta có biết không? Tổ sư đại đức bảo chúng ta tin chính mình là tin cái gì ở chính mình? Là bảo chúng ta tin chính mình vốn là Phật, chứ không phải bảo chúng ta tin vào cái thấy cái biết của chính mình. Vì sao vậy? Khi bạn chưa tu chứng đến quả vị A-la-hán thì: “Ý của ông chẳng thể tin, không thể tin ý của ông.” Cũng chính là nói, tri kiến của bạn là sai, không thể tin.
Thế nhưng chúng sanh lại chấp trước một cách ngoan cố vào cái thấy và cái biết của chính mình, quá cang cường khó hóa độ.
Tôi học Phật hơn 20 năm, đến đạo tràng nhỏ ở núi Lão Nhạc này hơn 6 năm rồi; xây dựng tăng đoàn lục hòa kính, nếu tính từ năm 2019 bắt đầu thai nghén thì đã được 5 năm rồi; chính thức vào ở tại tiểu viện Lục Hòa cũng đã hơn 3 năm. Thật là thời gian trôi nhanh, ngày tháng như thoi đưa. Nếu có người hỏi tôi, thể hội sâu sắc nhất sau hơn 20 năm học Phật là gì? Câu trả lời của tôi là: Chúng sanh thời mạt pháp cang cường khó hóa độ. Cảm nhận này quá sâu sắc, có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Tôi đã thật sự cảm nhận được chúng sanh mạt pháp cang cường khó hóa độ như thế nào.
Học Phật, có hai con đường bày ra trước mắt chúng ta. Hai con đường này, bạn đi thông được đường nào thì đời này bạn đều có thể thành tựu. Nếu hai con đường này bạn đều không chịu đi, hoặc đi chưa thông thì đời này không có hy vọng thành tựu. Hai con đường nào vậy?
Con đường thứ nhất: thân chứng.
Thân chứng là bản thân bạn tự mình chứng đắc. Chứng đắc chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Ai đã chứng đắc? Chư Phật Bồ-tát. Chúng ta có ví dụ xung quanh mình hay không? Có. Lão hòa thượng thượng Hải hạ Hiền, lão cư sĩ Lưu Tố Thanh, các ngài đã thân chứng rồi.
Bạn là căn cơ gì, có thể thân chứng hay không, tôi không biết, điều này phải hỏi chính bạn.
Con đường thứ hai: ngưỡng tin.
Ngưỡng tin chính là tin vào lời Phật dạy. Tức là tin rằng lời Phật nói là lời chân thật, đối với lời Phật dạy không có một chút nghi ngờ nào, hoàn toàn y giáo phụng hành thì sẽ thành tựu.
Bạn có tin lời Phật nói không?
Kinh văn phẩm thứ sáu tôi đã phúc giảng trong tám tiết học, phần cảm ngộ giảng trong bốn tiết học, tổng cộng nói về 12 cảm ngộ. Chính tôi cũng phải kinh ngạc, tại sao phẩm kinh văn này lại có nhiều cảm ngộ đến như vậy? Ở đây, tôi có thể thẳng thắn nói với mọi người, 12 đề mục cảm ngộ này đều không phải dùng tư duy mà suy nghĩ ra, mà là tự nó tuôn ra. Chúng ta hãy ôn lại 12 đề mục này:
1. Tỳ-kheo Pháp Tạng và Thế Gian Tự Tại Vương Phật là hình mẫu tuyệt vời nhất của “thầy trò đạo hợp”.
2. Tâm hổ thẹn bỗng nhiên sanh khởi.
3. Học tập ngài Pháp Tạng lập tức hành động, kiến tạo miền Cực Lạc ở nhân gian.
4. Người học Phật cần ghi nhớ, đừng đi sai đường.
5. Đạo lớn ở ngay trong sự bình thường, thật thà niệm Phật, thầm hợp đạo mầu.
6. Người tu hành nhiều như lông trâu, người đắc đạo ít như sừng lân.
7. Niệm Phật là con đường trực tiếp hướng đến đại giác.
8. Không thể dùng tiêu nghiệp vãng sanh để thay thế mang nghiệp vãng sanh.
9. Lúc niệm Phật tức là lúc thấy Phật, lúc thấy Phật tức là lúc thành Phật.
10. Cái khó của sự tu đạo, khó ở chỗ nào?
11. Thánh tâm Di-đà chấn động hư không.
12. Biển nguyện Nhất thừa, viên minh đầy đủ đức.
Khi tôi viết ra 12 đề mục này, tôi bất chợt hiểu ra, 12 đề mục này quá vi diệu, thật là vi diệu không thể tả. Vi diệu ở chỗ nó khế hợp với tình hình thực tế hiện nay, rất gần gũi thực tế. Tôi nghĩ những cảm ngộ này ít nhiều sẽ giúp ích được cho các đồng tu của tôi. Chỉ mong những cảm ngộ này có thể trở thành cảm ngộ chung của những người học Phật chân chính. Đây là kỳ vọng của tôi!
Phật môn tự có người kế tục!
Pháp môn Tịnh độ tự có người kế tục!
Hôm nay giao lưu đến đây, cảm ơn mọi người. A-di-đà Phật!
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